
 

M t s  thu t ng  tin h cộ ố ậ ữ ọ  
thông d ngụ

Account: Tài kho n ,là s  k t h p c a hai y u t  username và password do m tả ự ế ợ ủ ế ố ộ  
d ch v  nào đó đã cung c p cho b n khi b n đã đăng ký v i h  đ  b o m t choị ụ ấ ạ ạ ớ ọ ể ả ậ  
b nạ

ATM: Là ch  vi t t t c a "Asynchronous Transfer Mode". Đây là m t k  thu tữ ế ắ ủ ộ ỹ ậ  
m ng đ nh h ng k t n i mà s  d ng nh ng cell nh  có kích th c c  đ nh ạ ị ướ ế ố ử ụ ữ ỏ ướ ố ị ở 
m c th p nh t. ATM có u đi m v  kh  năng h  tr  d  li u tho i và videoứ ấ ấ ư ể ề ả ỗ ợ ữ ệ ạ

ACK: Là ch  vi t t t c a "Acknowledgement"ữ ế ắ ủ

ARP: Là ch  vi t t t c a "Address Resolution Protocol". Giao th c TCP/IP đ cữ ế ắ ủ ứ ượ  
s  d ng đ  liên k t đ ng m t đ a ch  IP c p cao vào m t đ a ch  ph n c ng c pử ụ ể ế ộ ộ ị ỉ ấ ộ ị ỉ ầ ứ ấ  
th pấ

Anonymous: n danh, n c danhẨ ặ

Buffer Overflow: L i tràn b  đ m. Đây là m t trong nh ng k  thu t Hacking kinhỗ ộ ệ ộ ữ ỹ ậ  
đi n nh tể ấ

CGI: Là ch  vi t t t c a "Common Gateway Interface". Đây là m t ph ng phápữ ế ắ ủ ộ ươ  
cho phép giao ti p gi a server và ch ng trình nh  các đ nh d ng đ c t  thôngế ữ ươ ờ ị ạ ặ ả  
tin.
- L p trình CGI cho phép vi t ch ng trình nh n l nh kh i đ u t  trang web,ậ ế ươ ậ ệ ở ầ ừ  
trang web dùng đ nh d ng HTML đ  kh i t o ch ng trìnhị ạ ể ở ạ ươ
- Ch ng trình CGI ch y d i bi n môi tr ng duy nh t. Khi WWW kh i t oươ ạ ướ ế ườ ấ ở ạ  
ch ng trình CGI nó t o ra m t s  thông tin đ c bi t cho ch ng trình và đápươ ạ ộ ố ặ ệ ươ  

ng tr  l i t  ch ng trình CGI. Sau đó server xác đ nh lo i file ch ng trìnhứ ở ạ ừ ươ ị ạ ươ  
c n th c thi.ầ ự
- Nói tóm l i l p trình CGI là vi t ch ng trình nh n và truy n d  li u quaạ ậ ế ươ ậ ề ữ ệ  
Internet t i WWW server. Ch ng trình CGI s  d ng d  li u đó và g i đáp ngớ ươ ử ụ ữ ệ ử ứ  
HTML tr  l i máy kháchở ạ

Cookie: Là nh ng ph n d  li u nh  có c u trú đ c chia s  gi a web site vàữ ầ ữ ệ ỏ ấ ượ ẻ ữ  
browser c a ng i dùng đã đ c mã hoá b i Website đó. cookies đ c l u trủ ườ ượ ở ượ ư ữ 
d i nh ng file d  li u nh  d ng text (size d i 4k). Chúng đ c các site t o raướ ữ ữ ệ ỏ ạ ướ ượ ạ  
đ  l u tr /truy tìm/nh n bi t các thông tin v  ng i dùng đã ghé thăm site vàể ư ữ ậ ế ề ườ  



 

nh ng vùng mà h  đi qua trong site. Nh ng thông tin này có th  bao g mữ ọ ữ ể ồ  
tên/đ nh danh ng i dùng, m t kh u, s  thích, thói quen...ị ườ ậ ẩ ở

Crack Password: B  khoá m t kh uẻ ậ ẩ

Compile: Biên d ch (1 ch ng trình nào đó)ị ươ

Client: Máy con,khách ,dùng đ  k t n i v i máy ch  (Server)ể ế ố ớ ủ
Covering Tracks: Sau khi đã có nh ng thông tin c n thi t, hacker tìm cách xoáữ ầ ế  
d u v t, xoá các file log c a h  đi u hành làm cho ng i qu n lý không nh n raấ ế ủ ệ ề ườ ả ậ  
h  th ng đã b  xâm nh p ho c có bi t cũng không tìm ra k  xâm nh p là aiệ ố ị ậ ặ ế ẻ ậ

Daemon: Daemon (hay còn đ c g i là "service") là m t ch ng trình ch y trênượ ọ ộ ươ ạ  
m t c ng nh t đ nh nào đó. Nó s  ch u đáp ng l i m i yêu c u c a client khiộ ổ ấ ị ẽ ị ứ ạ ọ ầ ủ  
client này k t n i đ n server trên c ng đó. Ví d  nh  smtp daemon theo m cế ố ế ổ ụ ư ặ  
đ nh ch y trên c ng 25. Đ  có th  check mail, máy c a b n ph i k t n i đ nị ạ ổ ể ể ủ ạ ả ế ố ế  
server này trên c ng 25, c ng mà smtp daemon đang n m gi !ổ ổ ắ ữ

DNS: Là ch  vi t t t c a "Domain Name System". M t máy ch  DNS đ i k t n iữ ế ắ ủ ộ ủ ợ ế ố  
 c ng s  80, có nghĩa là n u b n mu n k t n i vào máy ch  đó, b n ph i k tở ổ ố ế ạ ố ế ố ủ ạ ả ế  

n i đ n c ng s  80. Máy ch  ch y DNS chuy n hostname b ng các ch  cáiố ế ổ ố ủ ạ ể ằ ữ  
thành các ch  s  t ng ng và ng c l i.ữ ố ươ ứ ượ ạ
Ví d  : 192.168.2.0 --localhost và localhost--192.168.2.1ụ

DoS: Là ch  vi t t t c a "Denial of Service", t c là "T n công t  ch i d ch v ".ữ ế ắ ủ ứ ấ ừ ố ị ụ  
Nghĩa là Hacker s  chi m d ng m t l ng l n tài nguyên trên server, tài nguyênẽ ế ụ ộ ựợ ớ  
có th  là băng thông, b  nh , cpu, đĩa c ng, ... làm cho server không th  nàoể ộ ớ ứ ể  
đáp ng các yêu c u khác t  các clients c a nh ng ng i dùng bình th ng vàứ ầ ừ ủ ữ ườ ườ  
có th  nhanh chónh b  ng ng ho t đ ng, crash ho c rebootể ị ừ ạ ộ ặ

Debug: Là ch ng trình đi kèm v i DOS-dĩ nhiên là m i version c a Win đ u cóươ ớ ọ ủ ề  
ch ng trình này. Đây là m t công c  tuy t v i đ  g  r i ch ngươ ộ ụ ệ ờ ể ỡ ố ươ  
trình,unassembling và cracking,đ c b  nh  b  che gi u nh  boot sector và nhi uọ ộ ớ ị ấ ư ề  
h n n a... Yêu c u các b n ph i bi t assembly m i dùng đ c debugơ ữ ầ ạ ả ế ớ ượ

Domain: Là tên mi n c a 1 Website nào đóề ủ
Ví d  : ụ http://www.langdu.de

Decryption: Gi i mãả

DES: Là ch  vi t t t c a "Data Encrypt Standar". Đây là m t trong nh ng chu nữ ế ắ ủ ộ ữ ẫ  
mã hoá password thông d ng, r t khó b  crack, ch  có m t cách duy nh t vàụ ấ ị ỉ ộ ấ  
cũng là d  nh t là dùng t  đi nễ ấ ự ể

Exploit: Khai thác (l i nào đó)ỗ

http://www.langdu.de/


 

Encryption: Mã hoá

Ethernet: Là công ngh  n i m ng có năng l c m nh đ c s  d ng h u h tệ ố ạ ự ạ ượ ử ụ ầ ế  
trong các m ng LAN. Đây là m ng dùng CSMA/CD (carrier sense media access/ạ ạ
collision detection)

EGP: Là ch  vi t t t c a "Exterior Gateway Protocol". Đây là m t thu t ng  ápữ ế ắ ủ ộ ậ ữ  
d ng cho giao th c nào đ c s  d ng b i b  đ nh tuy n trong m t h  t  qu nụ ứ ượ ử ụ ở ộ ị ế ộ ệ ự ả  
đ  thông báo kh  năng đi đ n m ng cho ho b  đ nh tuy n trong h  t  qu nể ả ế ạ ộ ị ế ệ ự ả  
khác

Enumeration: Là tìm ki m nh ng tài nguyên đ oc b o v  kém, ho ch tài kho nế ữ ự ả ệ ạ ả  
ng i dùng mà có th  s  d ng đ  xâm nh p. Nó bao g m các m t kh u m cườ ể ử ụ ể ậ ồ ậ ẩ ặ  
đ nh, các script và dich v  m c đ nh. Rât nhi u ng i qu n tr  m ng không bi tị ụ ặ ị ề ườ ả ị ạ ế  
đ n ho c không s a đ i l i các giá tr  nàyế ặ ử ổ ạ ị

Escalating Privileges: Là Hacker tìm cách ki m soát toàn b  h  th ng. Hackerể ộ ệ ố  
s  tìm cách crack password c a admin, ho c s  d ng l  h ng đ  leo thang đ cẽ ủ ặ ử ụ ỗ ổ ể ặ  
quy n trong tr ng h p h r xâm nh p đ c vào m ng v i tài kho n guest. Johnề ườ ợ ọ ậ ựợ ạ ớ ả  
và Riper là hai ch ng trình crack password r t hay đ c s  d ngươ ấ ượ ử ụ

FTP: Là ch  vi t t t c a "File Transfer Protocol". Đây là giao th c truy n file trênữ ế ắ ủ ứ ề  
m ng. Th ng dùng đ  upload file lên Host, Server. C ng m c đ nh là 21ạ ườ ể ổ ặ ị

Fake IP: IP gi  m o, IP không có th tả ạ ậ

Fragmentation Scanning: La môt b c tiên hoa n a cua cac ch ng trinh̀ ̣ ướ ́ ́ ữ ̉ ́ ươ ̀  
Scanner. Thay vi g i cac packet nh  tr c đê thăm do , ta se chia nho packet̀ ở ́ ư ướ ̉ ̀ ̃ ̉  
nay ra thanh nhiêu packet nho h n nhăm tranh s  phat hiên cua cac ch ng̀ ̀ ̀ ̉ ơ ̀ ́ ự ́ ̣ ̉ ́ ươ  
trinh packet filter. Cac packet nay sau khi lot qua đ c cac ch ng trinh kiêm trà ́ ̀ ̣ ượ ́ ươ ̀ ̉  
se đ c cac deamon rap nôi lai .̃ ượ ́ ́ ́ ̣

Firewall: Là b c t ng l a dành cho m ng server hãng x ng ho c cá nhân.ướ ườ ử ạ ữơ ặ

GNU Debugger: Là ch ng trình biên d ch gcc và công c  g  r i gdbươ ị ụ ỡ ố

GUI: Là ch  vi t t t c a "Graphic User Interface". Đây là giao di n đ  ho  ng iữ ế ắ ủ ệ ồ ạ ườ  
s  d ng trong h  đi u hành Linuxử ụ ệ ề

Get Admin: Là "Leo thang đ c quy n" hay còn g i là "Leo thang m c u tiên".ặ ề ọ ứ ư  
Đây đ c coi là m t trong nh ng b c quan tr ng khi Hacker đ t nh p vào cácượ ộ ữ ướ ọ ộ ậ  
h  th ng. Gi  s  b n chi m đ c quy n và đăng nh p vào h  th ng Win NT.ệ ố ả ử ạ ế ượ ề ậ ệ ố  
Nh ng user b n l y đ c không có quy n t ng đ ng nh  nhómư ạ ấ ượ ề ươ ươ ư  
Administrators mà thu c nhóm có quy n th p h n. Nh  v y ta không có quy nộ ề ấ ơ ư ậ ề  
làm nhi u thao tác nh  Admin. V y đi u ta ph i làm là leo thang đ c quy n đề ư ậ ề ả ặ ề ể 
có đ c quy n nh  Admin. Có r t nhi u cong c  th  th c hi n đi u này : Getượ ề ư ấ ề ụ ể ự ệ ề  



 

admin, Sechole, ntuser ...

Global: Ti n ích dòng l nh này s  hi n th  các thành viên c a Global Group trênệ ệ ẽ ể ị ủ  
server hay domain đ c ch  đ nh.ượ ỉ ị
Cú pháp : C:>global "Domain Users" domain1

Gaining Access: Là d a vào nh ng thông tin đã n m đ c  b c Enumerationự ữ ắ ượ ở ướ  
mà hacker t n công vào l i tràn b  đ m, l y và gi  mã file password, hay thôấ ỗ ộ ệ ấ ả  
thi n nh t là brute force (ki m tra t t c  các tr ng h p) password. Các toolể ấ ể ấ ả ườ ợ  
th ng đ c s  d ng  b c này là NAT, podium, ho c Lophtườ ượ ử ụ ở ướ ặ

HTTP: Là ch  vi t t t c a "Hyper-Text Transfer Protocol". Đây là giao th c đ cữ ế ắ ủ ứ ượ  
s  d ng trên Internetử ụ

HTML: Là ch  vi t t t c a "Hyper Text Markup Language", t c là ngôn ng  siêuữ ế ắ ủ ứ ữ  
văn b n. Đây là m t ngôn ng  dùng đ  t o trang web, ch a các trang văn b nả ộ ữ ể ạ ứ ả  
và nh ng tag (th&#7867 đ nh d ng báo cho web browser bi t làm th  nào thôngữ ị ạ ế ế  
d ch và th  hi n trang web trên màn hình.ị ể ệ

Web page là trang văn b n thô (text only), nh ng v  m t ng  nghĩa g m 2 n iả ư ề ặ ữ ồ ộ  
dung:
- Đo n văn b n c  th .ạ ả ụ ể
- Các tag (tr ng văn b n đ c vi t theo qui đ nh) miêu t  m t hành vi nào đó,ườ ả ượ ế ị ả ộ  
th ng là m t m i liên k t (hyperlink) đ n trang web khácườ ộ ố ế ế

IP: Là ch  vi t t t c a "Internet Protocal". M i máy khi k t n i vào Internet đ uữ ế ắ ủ ỗ ế ố ề  
có 1 đ a ch  duy nh t, đó là đ a ch  IP. Đ a ch  này dùng đ  phân bi t máy tínhị ỉ ấ ị ỉ ị ỉ ể ệ  
đó v i các máy khác còn l i trên m ng Internet. Đ a ch  IP chia làm 2 lo i : IPớ ạ ạ ị ỉ ạ  
đ ng & IP tĩnh. Th ng các b n k t n i b ng PC cá nhân là IP đ ng, còn IP c aộ ườ ạ ế ố ằ ộ ủ  
nh ng server cung c p Hosting/Domain có IP tĩnh. Đ a ch  IP là m t s  32 bit, =ữ ấ ị ỉ ộ ố  
4 byte nên có th  xem m t đ a ch  IP đ c t o thành t  4 s  có kích th c 1ể ộ ị ỉ ượ ạ ừ ố ướ  
byte, m i s  có giá tr  t  0 đ n 255. M i đ a ch  IP đ u g m 2 ph n là đ a chỗ ố ị ừ ế ỗ ị ỉ ề ồ ầ ị ỉ 
m ng (network) và đ a ch  máy (host). Đ  xem IP c a máy tính mình, b n vàoạ ị ỉ ể ủ ạ  
Start -- > Run r i gõ : winipcfgồ
Đ  xem IP c a m t trang Web thì b n dùng l nh nslookupể ủ ộ ạ ệ

ICMP: Là ch  vi t t t c a "Internet Control Message Protocol". Đây là giao th cữ ế ắ ủ ứ  
x  lý các thông báo tr ng thái cho IP. ICMP đ c dùng đ  thông báo các l i x yử ạ ượ ể ỗ ả  
ra trong quá trình truy n đi c a các gói d  li u trên m ng. ICMP thu c t ng v nề ủ ữ ệ ạ ộ ầ ậ  
huy n - Transpoort Layerể

IIS: Là ch  vi t t t c a "Internet Information Server". Đây là m t ch ng trìnhữ ế ắ ủ ộ ươ  
WebServer n i ti ng c a Microsoft và đã t ng b  m t l i b o m t r t l nổ ế ủ ừ ị ộ ỗ ả ậ ấ ớ

IPC: Là ch  vi t t t c a "Inter-Process Communication". Đ c dùng trong vi cữ ế ắ ủ ượ ệ  
chia s  d  li u gi a các ng d ng và máy tính trên m ng (NT/2K). Khi m t máyẻ ữ ệ ữ ứ ụ ạ ộ  



 

đ c kh i đ ng và log vào m ng, hdh s  t o 1 chia s  ng m đ nh tên là IPC$.ượ ở ộ ạ ẽ ạ ẻ ầ ị  
Nó s  giúp cho các máy khác có th  nhìn th y và k t n i đ n các chia s  trênẽ ể ấ ế ố ế ẻ  
máy này

Info: Là ch  vi t t t c a "Information", t c là thông tinữ ế ắ ủ ứ

LAN: Là ch  vi t t t c a "Local Area Network". M t h  th ng các máy tính vàữ ế ắ ủ ộ ệ ố  
thi t b  ngo i vi đ c liên k t v i nhau. Ng i s  d ng m ng n i b  có th  chiaế ị ạ ượ ế ớ ườ ử ụ ạ ộ ộ ể  
s  d  li u trên đĩa c ng, trong m ng và chia s  máy inẻ ữ ệ ứ ạ ẻ

Login: Đăng nh p, liên k tậ ế

Log: Là thao tác ghi nh n l i quá trình s  d ng d ch v  c a b n. Khi xâm nh pậ ạ ử ụ ị ụ ủ ạ ậ  
1 máy tính hay server thì vi c xoá log là không th  thi u. B i vì, n u không xoáệ ể ế ở ế  
log thì t  đó ng i ta có th  tìm ra IP th t c a b nừ ườ ể ậ ủ ạ

Local: Gi ng nh  Global nh ng nó hi n th  các thành viên c a Local Group.ố ư ư ể ị ủ  
Ch ng h n nh  b n mu n truy v n danh sách Administrator Group.ẳ ạ ư ạ ố ấ

mIRC: Là ch ng trình chat (client: dành cho ng i s  d ng chat) đ c anhươ ườ ử ụ ựơ  
chàng Khaled Mardam-Bey kh i đ u, mIRC ch  chuyên d ng cho Windows thôi,ở ầ ỉ ụ  
nó đ c vi t b ng VC++ , tuy nhiên v n có ch ng trình chat xài cho Macintosh,ượ ế ằ ẫ ươ  
linux nh : X-Chat ..., có th  nói mIRC là ph n m m chat đ u tiên (hình nh  vàoư ể ầ ề ầ ư  
năm 1989), sau đó là các s n ph m khác c a Yahoo, AOL (ICQ,AIM)ả ẩ ủ

MAC: Là ch  vi t t t c a "Media Access Control"ữ ế ắ ủ

NAV: Là ch  vi t t t c a tên ch ng trình "Norton Anti-Virus" c a hãngữ ế ắ ủ ươ ủ  
Symantec. Đây là ch ng trình quét Virus r t n i ti ng và ph  bi nươ ấ ổ ế ổ ế

Nuke: Là m t trong nh ng k  thu t khá l i h i. N u nh  b n bi t đ c IP c a 1ộ ữ ỹ ậ ợ ạ ế ư ạ ế ượ ủ  
máy tính b t kỳ đang k t n i thì nuke hoàn toàn có th  làm cho máy tính đóấ ế ố ể  
disconnect, cho dù đó là c a c  1 m ng LANủ ả ạ

OS: Là ch  vi t t t c a "Operation System". T c là h  đi u hànhữ ế ắ ủ ứ ệ ề

OSI: Là ch  vi t t t c a "Open System Interconnection".ữ ế ắ ủ

OWA: Là ch  vi t t t c a "Outlock Web Access". Đây là Module c a Microsoftữ ế ắ ủ ủ  
Exchanger Server (m t Server ph c v  Mail), nó cho phép ng i dùng truy c pộ ụ ụ ườ ậ  
và qu n tr  Mailbox c a h  t  xa thông qua Web Browserả ị ủ ọ ừ

Ping: Là ch ng trình cho phép b n xác đ nh m t host còn ho t đ ng (alive) hayươ ạ ị ộ ạ ộ  
không ? r t h u ích cho vi c ch n đoán m ngấ ữ ệ ẩ ạ

Port: C ngổ



 

Packet: Gói d  li uữ ệ

PPP :Là ch  vi t t t c a "Point-to-Point". Đây là 1 giao th c k t n i Internet tinữ ế ắ ủ ứ ế ố  
c y thông qua Modemậ

POP3: Là ch  vi t t t c a "Post Office Protocol Version 3". POP3 daemonữ ế ắ ủ  
th ng đ c ch y  c ng 110 (đây là c ng chu n c a nó). Dùng đ  check mail,ườ ượ ạ ở ổ ổ ẩ ủ ể  
b n ph i k t n i đ n server đang ch y POP3 daemon  c ng 110 trong Outlookạ ả ế ố ế ạ ở ổ  
Express ho c Outlookặ

Port surfing: Là k t n i đ n các c ng c a m t máy ch  đ  thu th p các thôngế ố ế ổ ủ ộ ủ ể ậ  
tin, ch ng h n nh  th i gian, h  đi u hành, các d ch v  đang ch yẳ ạ ư ờ ệ ề ị ụ ạ

PKC: Là ch  vi t t t c a "Public key cryptos". Có nghĩa là h  th ng m t mã sữ ế ắ ủ ệ ố ậ ử 
d ng t  khóa chungụ ừ

PHP: Là ch  vi t t t c a "PHP Hypertext Preprocessor", t m d ch là ngôn ngữ ế ắ ủ ạ ị ữ 
ti n x  lý các siêu văn b n. Các mã l nh PHP đ c nhúng vào các trang web,ề ử ả ệ ượ  
các trang này th ng có ph n m  r ng là .php, .php3, .php4. Khi client g i yêuườ ầ ở ộ ở  
c u "c n t i các trang này v " đ n web server, đ u tiên web server s  phân tíchầ ầ ả ề ế ầ ẽ  
và thi hành các mã l nh PHP đ c nhúng trong, sau đó tr  v  m t trang web k tệ ượ ả ề ộ ế  
qu  đã đ c x  lí cho client. PHP là m t ngôn ng  r t d  dùng, d  h c và c cả ượ ử ộ ữ ấ ễ ễ ọ ự  
kì đ n gi n h n nhi u so v i các ngôn ng  khác nh  C, Perl. PHP hi n nay r tơ ả ơ ề ớ ữ ư ệ ấ  
ph  bi n tuy nhiên PHP scripts ch ng an toàn chút nào, các Hacker có th  l iổ ế ẳ ể ợ  
d ng khe h  này đ  attack các serversụ ở ể

PUB: 1 PUB thông th ng có ch a các file đ  cho m i ng i dowload, 1 s  PUBườ ứ ể ọ ườ ố  
có th  cho upload. Tuy nhiên, 1 PUB có th  không ch  ch a các file dùng choể ể ỉ ứ  
vi c download, mà có th  ch a c  1 "trang web".ệ ể ứ ả

RFC: Là ch  vi t t t c a "Request For Comment", là t p h p nh ng tài li u vữ ế ắ ủ ậ ợ ữ ệ ề 
ki n ngh , đ  xu t và nh ng l i bình lu n liên quan tr c ti p ho c gián ti p đ nế ị ề ấ ữ ờ ậ ự ế ặ ế ế  
công ngh , nghi th c m ng INTERNET. Các tài li u RFC đ c ch nh s a, thayệ ứ ạ ệ ựợ ỉ ử  
đ i đ n khi t t c  các k  s  thành viên c a IETF (Internet Engineering Taskổ ế ấ ả ỹ ư ủ  
Force) đ ng ý và duy t, sau đó nh ng tài li u này đ c xu t b n và đ c côngồ ệ ữ ệ ượ ấ ả ượ  
nh n là 1 chu n, nghi th c cho Internet. Tài li u RFC n i ti ng và làm t o đ cậ ẩ ứ ệ ổ ế ạ ượ  
ti ng vang l n nh t là tài li u RFC s  822 v  Internet Email b i Dave Crocker.ế ớ ấ ệ ố ề ở

Race Conditions: là m t trong nh ng cu c t n công ph  bi n trên các h  th ngộ ữ ộ ấ ổ ế ệ ố  
Unix/Linux

Race Conditions x y ra khi m t ch ng trình ho c quy trình x  lý nào đó th cả ộ ươ ặ ử ự  
hi n m t s  ki m tra. Gi a th i gian mà m t s  ki m tra đ c làm và ho t đ ngệ ộ ự ể ữ ờ ộ ự ể ượ ạ ộ  
đ c th c hi n, kêt qu  c a cu c ki m tra đó có th  s  ph n chi u tr ng tháiượ ự ệ ả ủ ộ ể ể ẽ ả ế ạ  
c a h  th ng. Hacker s  l i d ng ch ng trình ho c quy trình này trong lúc nóủ ệ ố ẽ ợ ụ ươ ặ  



 

th c hi n đ c quy nự ệ ặ ề

Remote Access: Truy c p t  xa qua m ngậ ừ ạ

Shell: Là ch ng trình gi a b n và Linux (hay nói chính xác h n là gi a b n v iươ ữ ạ ơ ữ ạ ớ  
nhân Linux). M i l nh b n gõ ra s  đ c Shell di n d ch r i chuy n t i nhânỗ ệ ạ ẽ ượ ễ ị ồ ể ớ  
Linux. Nói m t cách d  hi u Shell là b  di n d ch ngôn ng  l nh, ngoài ra nóộ ễ ể ộ ễ ị ữ ệ  
còn t n d ng tri t đ  các trình ti n ích và ch ng trình ng d ng có trên hậ ụ ệ ể ệ ươ ứ ụ ệ 
th ng…ố

SYN: Là ch  vi t t t c a "The Synchronous Idle Character" nghĩa là ký t  đ ngữ ế ắ ủ ự ồ  
b  hoá. Đ u tiên, A s  g i cho B yêu c u k t n i và ch  cho B tr  l i. Sau khi Bộ ầ ẽ ử ầ ế ố ờ ả ờ  
nh n đ c yêu c u này s  tr  l i l i A là "đã nh n đ c yêu c u t  A" (ACK) vàậ ượ ầ ẽ ả ờ ạ ậ ượ ầ ừ  
"đ  ngh  tr  l i l i đ  hoàn thành k t n i" (SYN). Đ n lúc này, n u A tr  l i l iề ị ả ờ ạ ể ế ố ế ế ả ờ ạ  
"đ ng ý" (SYN) thì k t n i s  đ c t oồ ế ố ẽ ượ ạ

SQL Injection: Là m t trong nh ng ki u hack web đang d n tr  nên ph  bi nộ ữ ể ầ ở ổ ế  
hi n nay. B ng cách inject các mã SQL query/command vào input tr c khiệ ằ ướ  
chuy n cho ng d ng web x  lí, b n có th  login mà không c n username vàể ứ ụ ử ạ ể ầ  
password, remote execution, dump data và l y root c a SQL server. Công cấ ủ ụ 
dùng đ  t n công là m t trình duy t web b t kì, ch ng h n nh  Internetể ấ ộ ệ ấ ẳ ạ ư  
Explorer, Netscape, Lynx

Source Code: Mã ngu n (c a 1 file hay 1 ch ng trình nào đó)ồ ủ ươ

SUID: Là ch  vi t t t c a "Set User ID on execution".ữ ế ắ ủ

SGID: Là ch  vi t t t c a "Set Group ID on execution", t c là đ t thu c tính th aữ ế ắ ủ ứ ặ ộ ừ  
k  groupid cho m t th  m c nào đóế ộ ư ụ

Sniffer: Là ch ng trình cho phép b n ch p t t c  các gói d  li u đang chuy nươ ạ ộ ấ ả ữ ệ ể  
card m ng c a máy b n. Các d  li u đó có th  là tên ng i dùng, m t kh u,ạ ủ ạ ữ ệ ể ườ ậ ẩ  
m t s  thông tin quan tr ng khácộ ố ọ

SSI: Là ch  vi t t t c a "Server Side Includes". Đây là các ch  d n đ c đ tữ ế ắ ủ ỉ ẫ ượ ặ  
trong các file html. Server s  ch u trách nhi m phân tích các ch  d n này và sẽ ị ệ ỉ ẫ ẽ 
chuy n k t qu  cho clientể ế ả

Server: Máy ch  ch a tài li uủ ứ ệ

Serial Direct Cable Connection: Là công ngh  k t n i máy tính b ng Cableệ ế ố ằ  
truy n nh n d  li uề ậ ữ ệ

SMB: Là ch  vi t t t c a "Server Message Block". Đây là m t trong nh ngữ ế ắ ủ ộ ữ  
protocols ph  bi n cho PC, cho phép b n dùng nh ng share files, disks,ổ ế ạ ữ  
directory, printers và trong vài h ng c  c ng COMướ ả ổ


